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	ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH

HĐĐ TỈNH NINH THUẬN

***
Số: 114 /HĐĐ

“V/v triển khai tiêu chí thi đua

 công tác Đội và phong trào thiếu nhi 
năm học 2012 - 2013”
	              Ninh Thuận, ngày  09  tháng 10  năm 2012


Kính gửi:  - Ban Thường vụ các huyện, thành Đoàn;
         
      - Hội đồng Đội các huyện, thành phố.

Thực hiện Chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2012 - 2013, Hội đồng Đội tỉnh ban hành tiêu chí thi đua năm học 2012 - 2013, cụ thể như sau:

 I.TIÊU CHÍ THI ĐUA:

Tiêu chí 1: Xây dựng Chương trình và kế hoạch: 

	STT
	NỘI DUNG
	VĂN BẢN

CHỨNG MINH
	ĐIỂM

	01
	Xây dựng chương trình, kế hoạch năm học 2012-2013. 
	- Có văn bản kèm theo
	4

	02
	Bổ sung Quy chế hoạt động Hội đồng Đội cấp mình và cấp trực thuộc.
	- Có văn bản kèm theo
	4

	03
	Phân công nhiệm vụ thành viên Hội đồng Đội.
	- Có văn bản kèm theo
	4

	04
	Chương trình phối hợp với các ngành có liên quan năm học 2012-2013.
	- Có văn bản kèm theo
	4

	05
	Có kế hoạch kiểm tra kết quả, đánh giá xếp loại từng đơn vị.
	- Có văn bản kèm theo
	4

	Tổng số điểm
	
	20 


Tiêu chí 2: Triển khai thực hiện Cuộc vận động: “Thiếu nhi Ninh Thuận thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy, gắn với chương trình “Tự hào truyền thống – Tiếp bước cha anh”.
	01
	Có chương trình, kế hoạch đẩy mạnh việc triển khai trong các cơ sở Đội cuộc vận động “Thiếu nhi Ninh Thụân thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy”: nhật ký làm theo lời Bác, xây dựng tiêu chí thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy…
	- Có văn bản kèm theo
	5

	02
	Đa dạng hoá các hoạt động tuyên truyền, giáo dục truyền thống cho thiếu nhi về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh qua các câu chuyện về Bác; Xây dựng tủ sách thiếu nhi; Tổ chức các hội thi kể chuyện, toạ đàm, diễn đàn “Bác Hồ với thiếu nhi – Thiếu nhi với Bác Hồ”… 
	- Có văn bản kèm theo

Số liệu kết quả đạt được.
	5

	03
	Xây dựng tiêu chí đăng ký thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy thông qua các nội dung hoạt động cụ thể, gắn với nhiệm vụ của mỗi đội viên, chi đội, liên đội …
	- Báo cáo kết quả và tổng hợp các hoạt động tiêu biểu
	5

	04
	Hướng dẫn cho thiếu nhi tích cực tham gia các cuộc thi tìm hiểu “82 năm truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”, “Hành trình giáo dục truyền thống”, cuộc vận động “Sưu tầm, giới thiệu, trưng bày các hiện vật lịch sử về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh” và triển lãm “82 năm lớn mạnh cùng đất nước”

	- Có kế hoạch triển khai tổ chức các hoạt động, kèm theo báo cáo về số liệu


	5

	05
	Tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống cho thiếu nhi. Thực hiện tốt các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, “Áo lụa tặng bà”… trong các liên đội. Có kế hoạch triển khai phong trào “Tuổi nhỏ làm việc nhỏ”  trong giai đoạn mới,  đến 100% liên đội.
	- Có hướng dẫn thực hiện và số liệu đăng ký của các Liên đội
	5

	06
	Có kế hoạch triển khai phong trào “Kế hoạch nhỏ” năm 2012-2013 tại cơ sở.
	- Có báo cáo số liệu về hình thức triển khai minh hoạ
	10

	07
	Xây dựng các tổ, đội, nhóm thiếu nhi thường xuyên giúp đỡ các gia đình có công với cách mạng; chăm sóc thân nhân các chiến sỹ đang công tác tại vùng sâu vùng xa, biên giới, hải đảo; nhận chăm sóc nghĩa trang liệt sỹ, đài tưởng niệm.
	- Có hướng dẫn triển khai, báo cáo kết quả.
	10

	08
	Triển khai phong trào “Nói lời hay – làm việc tốt”; quan tâm giúp đỡ bạn chậm tiến …; giúp các em rèn luyện kỹ năng giao tiếp, ứng xử.
	- Có hướng dẫn triển khai, báo cáo kết quả.
	10

	09
	Tổ chức các buổi sinh hoạt dưới cờ, các diễn đàn “Thiếu nhi Ninh Thuận – Vâng lời Bác dạy ; “Khăn quàng thắm mãi vai em”; “Tiến bước lên Đoàn”… định hướng cho các em phấn đấu trở thành người Đoàn viên
	- Có hướng dẫn triển khai, báo cáo kết quả.
	10

	
	Tổng số điểm
	
	65 


Tiêu chí 3: Triển khai thực hiện chương trình “Rèn luyện tri thức – Hành trang tương lai”.

	1
	Có các hình thức thi đua thiết thực, triển khai có hiệu quả phong trào “Hoa điểm 10”, “Rèn nét chữ, luyện nết người”, “Học đi đôi với hành”; “Học đều, học đủ, học chăm”; “đôi bạn cùng tiến, CLB, Tổ đội nhóm học tập…
	- Có hướng dẫn, triển khai theo chủ điểm, kết quả cụ thể.
	10

	2
	Có kế hoạch và tổ chức tốt Chương trình  “Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Ninh Thuận”. 100% liên đội tổ chức Chương trình “Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Ninh Thuận”
	- Có kế hoạch triển khai, kèm theo báo cáo số liệu cụ thể minh chứng
	10

	3
	Tiếp tục triển khai có hiệu quả cuộc vận động “Bạn giúp bạn”; “Giúp bạn đến trường- cùng hướng tới tương lai”; “Xe đạp giúp bạn đến trường”; ”; “Nuôi heo đất vì bạn nghèo”;“Hủ gạo tình thương”, “Tấm áo tặng bạn”, “Ngôi nhà tình bạn”, “Ngôi nhà khăn quàng đỏ”…

	- Có nội dung triển khai, kết quả số liệu
	5

	4
	Có kế hoạch phối hợp với các ngành tổ chức tốt hội thi Tin học trẻ cấp huyện, tham gia Hội thi cấp tỉnh; Kế hoạch triển khai tham gia Cuộc thi “Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng” cấp tỉnh.
	- Có văn bản.
	5

	
	Tổng cộng
	
	30


Tiêu chí 4: Triển khai thực hiện chương trình “Vui khỏe an toàn – Làm nghìn việc tổt”.
	1
	Có kế hoạch triển khai các hoạt động ngoại khóa gắn với sinh hoạt Đội như rèn luyện kỹ năng sống, chương trình học từ thiên nhiên, về với làng nghề truyền thống, “Anh hùng đất Việt”…
	-Văn bản

- Số liệu chứng minh
	5

	2
	Triển khai tổ chức các hoạt động xây dựng môi trường “Trường em xanh-sạch đẹp”, “Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh”, gắn với xây dựng môi trường trường học thân thiện, công trình, phần việc xây dựng trường, lớp học thân thiện.
	- Văn bản chỉ đạo

- Số liệu
	5

	3
	Có kế hoạch, chương trình, hướng dẫn các liên đội duy trì tốt các đội “Phát thanh măng non; “Phóng viên nhỏ”; “Đội sao đỏ”, câu lạc bộ năng khiếu văn nghệ, TDTT,…
	- Kết quả, số liệu, mô hình tiêu biểu
	5

	4
	Triển khai các hoạt động giao lưu kết nghĩa giữa các liên đội vùng miền núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng kinh tế  khó khăn  với các liên đội vùng đồng bằng, thành phố.
	- Văn bản triển khai, danh sách kết nghĩa.
	5

	5
	Tham mưu triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 06 Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa IX về tăng cường tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí cho thiếu niên nhi đồng
	- Văn bản triển khai, kết quả
	5

	
	Tổng cộng
	
	  25


Tiêu chí 5: Triển khai thực hiện chương trình “Xây dựng Đội vững mạnh – Cùng tiến bước lên Đoàn”.

	1
	Đa dạng hóa các hình thức sinh hoạt Sao với các nội dung hoạt động theo chủ đề, chủ điểm năm học…Áp dụng phương pháp “Trẻ với trẻ”, “Cùng tham gia”
	- Có Hướng dẫn triển khai, kết quả
	5

	2
	Tỷ lệ % đội viên tham gia thực hiện và được công nhận hoàn thành từ 3 chuyên hiệu trở lên trong Chương trình “Rèn luyện đội viên” đạt từ 95% trở lên.
	- Báo cáo công tác triển khai và hình thức công nhận, kèm theo số liệu minh chứng.
	10

	3
	Tổ chức lễ trưởng thành Đội cho các em gắn với việc triển khai chương trình “Dự bị Đoàn viên”; kết nạp đội viên mới, đảm bảo về chất lượng và số lượng nhân dịp Đại hội Đoàn các cấp
	- Có Kế hoạch triển khai chương trình “Dự bị Đoàn viên”, kèm số liệu
	5

	4
	Tỷ lệ % nhi đồng được tham gia thực hiện Chương trình “Dự bị đội viên” đạt từ 95% trở lên, gắn với việc đổi mới nội dung hoạt  động Sao Nhi đồng.
	- Có hướng dẫn triển khai, kèm báo cáo số liệu NĐ đăng ký tham gia và hoàn thành
	10

	5
	Tiếp tục triển khai Điều lệ Đội, hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đội sửa đổi; Nghi thức Đội và hướng dẫn thực hiện Nghi thức Đội sửa đổi đến 100% các liên Đội. Trang bị đầy đủ bộ sổ, sách của Đội theo quy định của Hội đồng Đội tỉnh.
	- Báo cáo số liệu, văn bản  triển khai

- Kiểm tra sổ sách

- Hướng dẫn của HĐĐ huyện.

- Báo cáo kết quả đạt được
	10

	6
	Có cách làm hiệu quả, sáng tạo trong triển khai chương trình “Rèn luyện đội viên”.
	- Báo cáo kết quả đạt được
	5

	7
	Triển khai kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng ban chỉ huy Đội và tổ chức Hội thi chỉ huy đội giỏi. Tổ chức các đợt tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ, kiến thức cho đội ngũ Chỉ huy Đội.
	- Văn bản chỉ đạo, kết quả
	5

	8
	Báo cáo số liệu thực lực công tác tổ chức Đội đầu năm, cả năm, sơ kết, tổng kết các hoạt động năm.
	- Văn bản, số liệu phụ lục
	10

	9
	Tổ chức và duy trì các cuộc thi “Búp măng xinh”; “Sao nhi đồng chăm ngoan”; “Ai tài – Ai khéo”


	- Kế hoạch triển khai, kết quả thực hiện
	10

	
	Tổng cộng
	
	70


Tiêu chí 6: Triển khai thực hiện Chương trình “Khăn hồng tình nguyện – Chắp cánh yêu thương”.

	01
	Tỷ lệ % phụ trách Đội tham gia rèn luyện theo chương trình “Rèn luyện phụ trách Đội” đạt 100%.

	- BC số liệu PT đăng ký tham gia và hoàn thành CT. RLPT
	10

	02
	Tỷ lệ TPT đăng ký sáng kiến kinh nghiệm đạt 60% trở lên, xét công nhận đạt 45%.
	- Báo cáo kết quả cách làm và sáng kiến kinh nghiệm đã triển khai thực hiện có hiệu quả.
	10

	03
	Tổ chức thành lập CLB TPT Đội, có quy chế hoạt động và chương trình hàng tháng, quý, năm.
	- Quyết định, chương trình hoạt động
	10

	04
	Tổ chức giao ban đinh kỳ hàng tháng, gắn với các hoạt động bồi dưỡng kỹ năng, trao đổi kinh nghiệm và hoạt động tình nguyện.
	- Có Chương trình cụ thể
	5

	05
	Tổ chức tập huấn phụ trách Đội 
	- Văn bản, Báo cáo số liệu
	5

	06
	Kịp thời kiện toàn tổ chức và củng cố hoạt động của Hội đồng Đội cấp xã. 100% hội đồng đội xã, phường được thành lập, củng cố, có báo cáo thực lực TPT, HĐĐ xã.
	- Quyết định công nhận, kiện toàn, văn bản chỉ đạo HĐĐ cấp xã.
	10

	
	Tổng số điểm
	
	50 


Tiêu chí 7: Tổ chức các hoạt động hè cho thiếu nhi trên địa bàn dân cư:

	01
	Có kế hoạch tổ chức hoạt động hè. Báo cáo kết quả triển khai thực hiện về ban chỉ đạo cấp trên
	- Kế hoạch triển khai, báo cáo kết quả thực hiện
	10

	02
	Tổ chức tốt “Tháng hành động vì trẻ em”
	- Báo cáo kết quả và số liệu minh hoạ
	5

	03
	Có các mô hình, cách làm hay, sáng tạo trong tổ chức các hoạt động hè cho thiếu nhi.
	- Tổng hợp danh sách các mô hình, cách làm hay
	5

	04
	Tổ chức tốt các hoạt động nhân đạo từ thiện, đền ơn đáp nghĩa, hoạt động xã hội, đặc biệt là trong dịp hè nhằm tạo môi trường cho thiếu nhi học tập, sinh hoạt.
	- Báo cáo số liệu
	5

	05
	Tiến hành đánh giá, tổng kết, làm tốt công tác thi đua khen thưởng cho thiếu nhi, cán bộ Đội trong dịp hè.
	- Bảng tổng hợp danh sách được khen thưởng
	5

	06
	Tham gia trại hè thiếu nhi
	Kết quả
	5

	
	Tổng số điểm
	
	35


Tiêu chí 8: Đảm nhận thực hiện các công trình, phần việc “Vì đàn em thân yêu”.

	01
	Làm tốt công tác tham mưu cho các cấp bộ Đoàn triển khai có hiệu quả cuộc vận động “Vì đàn em thân yêu” trong lực  lượng Tổng phụ trách.
	- Chương trình hành động của Ban Thường vụ huyện Đoàn có nêu nội dung này.
	5

	02
	Có các công trình, phần việc cụ thể hưởng ứng cuộc vận động “Vì đàn em thân yêu”.

	- Báo cáo số liệu và tên các công trình tiêu biểu, kèm bản đăng ký nhận chăm sóc các công trình, phần việc.


	10

	03
	Vận động học sinh quyên góp sách cũ tặng các bạn có hoàn cảnh khó khăn.

 
	- Hướng dẫn phong trào

- Số liệu


	10

	04

	Nhận chăm sóc các khu di tích lịch sử ở địa phương. 

Hướng dẫn các Liên Đội tổ chức các trò chơi dân gian.
​
	- Số liệu tổng hợp

- Hướng dẫn hoặc kế hoạch thực hiện 

 - Có hướng dẫn tổ chức
 
	5

	
	Tổng số điểm
	
	30


             Tiêu chí 9: Tham mưu các cấp chính quyền đầu tư cơ sở vật chất phục vụ hoạt động Nhà thiếu nhi, Trung tâm sinh hoạt cộng đồng và tăng cường tổ chức, tham gia các hoạt động tại các điểm vui chơi dành cho trẻ em trong hệ  thống  của  Đoàn.
	01
	Hằng năm có cử cán bộ tham gia các lớp nghiệp vụ do Hội đồng Đội, Nhà thiếu nhi tỉnh, Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên tỉnh tổ chức.
	- Danh sách cử CB đi học của BTV huyện, thành Đoàn.
	5

	02
	Đổi mới các nội dung hoạt động nhằm thu hút đông đảo thiếu nhi vào học tập, sinh hoạt.
	- BC Kết quả thực hiện.
	5

	03
	Có các hình thức hỗ trợ tạo điều kiện cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn được sinh hoạt, vui chơi, học tập.
	- Tặng quà, hỗ trợ học tập, biểu diễn văn nghệ, kèm theo số liệu 
	5

	04
	Tham mưu cho cấp uỷ Đảng, chính quyền nâng cấp, xây dựng mới các điểm vui chơi cho thiếu nhi.
	- Báo cáo kết quả thực hiện.
	10

	
	Tổng số điểm
	
	25 


            Tiêu chí 10: Tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ phụ trách và chỉ huy Đội. 

	01
	Có kế hoạch triển khai tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ phụ trách và chỉ huy Đội tới các Liên chi đội.
	- Có kế hoạch và báo cáo số liệu kèm theo
	5

	02
	Làm tốt công tác tập huấn kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ phụ trách Đội ở trường học, địa bàn dân cư, có 95% TPT tham gia và 100% ban chỉ huy đội tham gia 
	- Danh sách tham gia các lớp tập huấn của huyện, thành, liên đội tổ chức.
	10

	03
	Đảm bảo 100% tổng phụ trách được cử tham gia tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đội theo năm học và được tập huấn về Điều lệ Đội, Nghi thức Đội sửa đổi.
	- Văn bản triển khai, số lượng
	5

	
	Tổng số điểm
	
	20 


Tiêu chí 11: Tham gia các hoạt động, cuộc thi, hội thi của Nhà Thiếu nhi tỉnh; của Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên tỉnh; cấp khu vực và Trung ương: Tham gia cứ mỗi hoạt động, cuộc thi, hội thi của các đơn vị trên được cộng 10 điểm.
Tiêu chí 12: Tham gia đầy đủ các cuộc họp và các hoạt động do Hội đồng Đội tỉnh và Trung ương tổ chức triệu tập: cộng 10 điểm.
 (Vắng 01 cuộc họp không lý do trừ 5 điểm; có lý do báo cáo bằng văn bản không trừ điểm; các trường hợp còn lại  đối với cấp tỉnh trừ 2 điểm).

Tiêu chí 13: Thực hiện đầy đủ chế độ thông tin báo cáo, sơ, tổng kết chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2012 - 2013: cộng 10 điểm (Không nộp báo cáo sơ kết, tổng kết  trừ 5 điểm/1báo cáo,  nộp trễ so với thời gian quy định trừ 2 điểm).
Tổng điểm xét thi đua: 400 điểm.   

                                      II. CÁCH TÌNH ĐIỂM:

- Hội đồng Đội các huyện, thành phố căn cứ tình hình thực tế, cụ thể hoá thang điểm cho phù hợp với địa phương, đơn vị mình.

- Cuối năm học Hội đồng Đội các  huyện, thành phố căn cứ vào kết quả hoạt động, tự chấm điểm thi đua theo bảng điểm và gửi về Hội đồng Đội tỉnh cùng Báo cáo tổng kết năm học (có bảng phụ lục số liệu kèm theo), báo cáo minh chứng kết quả triển khai các phong trào, văn bản đề nghị xếp loại thi đua. 
          - Đối với các phong trào, các cuộc vận động, các chương trình, đề nghị đối chiếu với mục tiêu, yêu cầu, nội dung trong văn bản hướng dẫn, kế hoạch triển khai của Hội đồng Đội tỉnh để tự chấm điểm.
          - Xếp loại thi đua đối với các huyện, thành phố:   
                 + Đơn vị xuất sắc:  Đạt từ 85% đến 100% tổng số điểm. Trong đó, mỗi chỉ tiêu phải đạt hơn 2/3 số điểm quy định trở lên.

                + Đơn vị khá: Đạt từ 70% đến dưới 85% tổng số điểm. Trong đó, mỗi chỉ tiêu phải đạt 2/3 số điểm quy định.

                + Đơn vị trung bình: Đạt từ 50% đến dưới 70% tổng số điểm.
   
           + Đơn vị yếu: Đạt dưới 50% tổng số điểm.

III. ĐIỀU KIỆN BÌNH XÉT VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN:

          1. Điều kiện bình xét:
- Quy định về xét công nhận liên đội mạnh cấp tỉnh năm học 2012 – 2013 như sau: liên đội đăng ký liên đội mạnh cấp tỉnh đầu năm học; có báo cáo thành tích kèm theo; đạt liên đội mạnh cấp huyện; thực hiện Chương trình Thắp sáng ước mơ; phong trào Kế hoạch nhỏ; tổng số chi đội xuất sắc đạt trên 70% tổng số chi đội.
- Quy định về xét khen thưởng năm học 2012 – 2013 như sau: Hội đồng Đội các huyện, thành phố đạt đơn vị xuất sắc cấp tỉnh thì được đề nghị 15 % tổng số liên đội; khá 10 % tổng số liên đội; trung bình 5 % tổng số liên đội. Hội đồng Đội các huyện, thành phố được đánh giá trong dịp kiểm tra công tác Đoàn – Đội trường học năm học 2012 – 2013.
- Có đầy đủ hồ sơ đề nghị công nhận liên đội mạnh cấp tỉnh và khen thưởng cuối năm theo quy định:

+ Văn bản đề nghị công nhận liên đội mạnh cấp tỉnh và đề nghị khen thưởng của Hội đồng Đội các huyện, thành phố.

+ Báo cáo thành tích đối với tập thể, cá nhân có xác nhận của Ban Giám hiệu nhà trường và Hội đồng Đội các huyện, thành phố.

+ Kết quả chấm điểm của Hội đồng Đội các huyện, thành phố.

+ Báo cáo tổng kết (có Bảng phụ lục số liệu.)
+ Bản tổng hợp tóm tắt báo cáo thành tích các cá nhân, tập thể được đề nghị công nhận liên đội mạnh cấp tỉnh và khen thưởng của Hội đồng Đội các huyện, thành phố.

2. Tiến độ thực hiện:

- Hồ sơ đề nghị công nhận liên đội mạnh cấp tỉnh, khen thưởng, Báo cáo tổng kết năm học gửi về Hội đồng Đội tỉnh trước ngày 30/5/2013.

- Không xét thi đua đối với các trường hợp sau:

+ Không đăng ký liên đội mạnh cấp tỉnh đầu năm.

+ Hồ sơ đề nghị không đầy đủ, không đúng thời gian quy định.

+ Những đơn vị không thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo trong năm học và không hoàn thành các nội dung chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi theo chỉ tiêu và thời gian quy định.
Trên cơ sở Bản tiêu chí thi đua tự chấm điểm của các đơn vị; quá trình theo dõi các hoạt động của Hội đồng Đội tỉnh; năng lực chỉ đạo, điều hành của Hội đồng Đội các huyện, thành phố; quá trình kiểm tra, đánh giá vào cuối năm học của Đoàn kiểm tra tỉnh Đoàn. Thường trực Hội đồng Đội tỉnh xem xét, đề nghị Ban Thường vụ tỉnh Đoàn quyết định các danh hiệu thi đua năm học 2012 – 2013 và thông báo kết quả xếp loại thi đua đến Hội đồng Đội các huyện, thành phố.
Hội đồng Đội tỉnh đề nghị Hội đồng Đội các huyện, thành phố triển khai thực hiện.
	Nơi nhận:                                                                                                                   

- Như trên;
- HĐĐ Trung ương;
- Sở GD&ĐT;

- TT  tỉnh Đoàn; 
- Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố;

- Lưu VT, Ban TTNTH.

	TM. HỘI ĐỒNG ĐỘI TỈNH 

CHỦ TỊCH

(Đã ký)
Vũ Ngọc Đương
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